
Final Result - L3

Wr Rd Ls Sp UoE

1 Ngô Lâm Hồng Ân 03/11/1993 70.0 41.8 8.0   4.6   3.6   8.3   6.0   30.4  36.7  Fail

2 Trần Nguyễn Vân Anh 31/07/1993 80.0 59.6 12.0 10.3 12.8 12.3 9.1   56.5  59.5  Pass

3 Nguyễn Hoàng Anh 22/11/1993 45.0 41.9 5.0   7.4   6.4   13.0 7.1   39.0  40.2  Fail

4 Nguyễn Hiền Anh 04/02/1993 50.0 42.9 9.0   7.4   7.6   10.3 13.1 47.4  46.8  Fail

5 ðào Duy Anh 06/01/1993 70.0 40.0 8.0   10.9 12.8 12.8 6.0   50.4  50.3  Pass

6 Vũ Tuấn Anh 26/07/1990 10.0 52.0 10.0 7.4   3.6   10.0 6.3   37.3  37.5  Fail

7 Phạm Duy Anh 08/08/1991 80.0 56.5 9.0   8.6   4.4   11.5 10.6 44.0  50.1  Fail

8 Phạm Văn Bình 27/10/1993 50.0 41.4 8.0   8.6   6.2   13.3 2.9   38.9  40.5  Fail

9 Trương Minh Công 27/03/1993 30.0 37.5 13.0 12.0 6.0   12.8 8.6   52.3  47.1  Improve
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10 Nguyễn Việt Cường 03/05/1988 10.0 53.2 10.0 13.1 8.2   12.8 6.6   50.7  47.1  Improve

11 Trần Mộng ðài 22/01/1993 32.5 44.7 12.0 6.9   11.8 10.5 9.7   50.9  47.8  Improve

12 Nguyễn Ngọc Lynh ðan 12/10/1993 25.0 52.1 7.0   5.7   10.6 12.0 6.3   41.6  42.0  Fail

13 Nguyễn Chiêu ðan 17/03/1993 0.0 47.0 6.0   9.1   5.6   11.8 8.3   40.8  37.9  Fail

14 Nguyễn Linh ðan 18/03/1993 70.0 46.9 8.0   5.1   6.4   10.5 7.7   37.8  42.8  Fail

15 Trần Hải ðăng 13/08/1990 0.0 61.1 8.0   13.7 13.2 12.3 9.4   56.6  51.8  Pass

16 Nguyễn Quốc Hải ðăng 03/01/1993 47.5 58.7 12.0 13.1 13.6 13.0 12.9 64.6  61.7  Pass

17 Trần Sỹ ðăng 20/09/1993 40.0 51.1 7.0   10.3 16.0 11.0 6.9   51.1  50.0  Pass

18 Lương Anh ðào 14/06/1993 50.0 51.0 14.0 10.3 4.8   10.0 9.4   48.5  49.2  Fail

19 Lê Tiến ðạt 04/02/1993 10.0 54.6 5.0   7.4   11.2 15.3 5.1   44.0  42.7  Fail

20 Trần Huỳnh Mỹ Di 20/05/1993 52.5 55.3 7.0   5.1   10.4 13.0 7.7   43.3  46.6  Fail

21 Bùi ðức Dũng 01/11/1993 30.0 43.8 7.0   8.0   8.0   11.3 4.0   38.3  38.5  Fail

22 Vũ Trường Giang 24/09/1993 80.0 47.5 10.0 8.6   6.4   14.8 5.7   45.4  49.3  Fail

23 Vũ Hà Nguyệt Hân 02/11/1993 65.0 56.3 15.0 8.6   9.6   12.8 15.4 61.4  60.7  Pass

24 Bùi Trần Vĩnh Hảo 08/06/1993 10.0 63.9 16.0 10.9 12.8 14.8 13.7 68.1  61.5  Pass

25 Nguyễn Trần Duy Hiển 24/12/1993 0.0 54.1 16.0 7.4   8.8   15.3 10.9 58.3  51.7  Pass

26 Hồ Trung Hiếu 06/06/1992 0.0 46.4 10.0 4.0   9.6   13.0 5.4   42.0  38.7  Fail26 Hồ Trung Hiếu 06/06/1992 0.0 46.4 10.0 4.0   9.6   13.0 5.4   42.0  38.7  Fail
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27 Nguyễn Sỹ Hoàng 01/06/1993 10.0 59.4 11.0 9.1   12.0 12.0 14.6 58.7  54.0  Pass

28 Hồ Vĩnh Hưng 07/09/1993 40.0 44.0 13.0 8.0   6.4   10.5 5.7   43.6  43.3  Fail

29 Nguyễn Anh Huy 18/09/1993 27.5 45.6 8.0   12.6 15.2 6.8   16.0 58.5  52.8  Pass

30 Võ Minh Khải 24/02/1993 10.0 25.9 3.0   2.9   6.4   2.5   4.9   19.6  19.9  Fail

31 Lê ðăng Khoa 11/12/1993 72.5 51.1 11.0 7.4   21.6 12.3 12.0 64.3  62.5  Pass

32 Nguyễn ðăng Khoa 19/03/1992 80.0 24.0 7.0   3.4   8.0   5.8   7.7   31.9  35.1  Fail

33 Nguyễn Trần Nhật Khương 30/07/1991 90.0 44.0 14.5 12.0 6.0   10.0 7.7   50.2  53.0  Pass

34 Nguyễn Trung Kiên 26/04/1989 10.0 55.1 12.5 13.7 6.2   12.5 9.4   54.3  50.1  Pass

35 Lý Hồng Kim 03/05/1992 55.0 43.5 5.5   6.9   10.0 7.5   8.6   38.4  41.1  Fail

36 Tân Trường Kỳ 24/01/1993 50.0 34.8 7.5   5.1   4.0   7.3   6.0   29.9  32.9  Fail

37 Nguyễn Thị Lan 19/06/1993 80.0 55.5 9.5   9.1   5.4   13.0 9.4   46.5  51.6  Fail

38 Nguyễn Lâm Giao Linh 14/09/1993 65.0 68.5 13.0 7.4   15.2 14.5 9.4   59.6  61.9  Pass

39 ðoàn Lê Hồng Linh 03/08/1993 65.0 63.6 14.0 12.6 12.0 14.5 15.1 68.2  67.0  Pass

40 Phạm Thị Tuyết Linh 03/09/1992 75.0 55.9 6.0   9.1   7.8   11.5 13.1 47.6  52.0  Fail

41 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh 19/10/1992 80.0 48.0 7.0   7.4   8.4   9.3   7.4   39.5  45.3  Fail

42 Nguyễn Hoàng Lộc 03/02/1989 10.0 44.2 4.0   8.6   7.2   2.8   7.4   30.0  30.8  Fail

43 Nguyễn Minh Luân 09/12/1993 70.0 36.9 5.5   5.7   5.0   7.5   6.3   30.0  35.4  Fail

44 Trần Minh Luận 12/05/1993 30.0 35.0 7.0   7.4   6.4   2.5   8.3   31.6  32.1  Fail

45 Nguyễn Tấn Lực 29/11/1993 10.0 48.2 10.0 6.3   10.8 8.0   9.1   44.2  41.6  Fail

46 Trà Nguyễn Thanh Mi 24/08/1992 70.0 62.5 10.0 10.9 7.2   11.3 13.7 53.0  56.6  Pass

47 Vũ Hoài Nam 14/01/1991 40.0 38.3 7.0   5.1   3.2   9.0   10.3 34.6  35.9  Fail

48 Nguyễn Thị Hằng Nga 05/08/1992 10.0 43.6 10.0 8.6   9.4   7.8   11.7 47.4  42.9  Fail

49 Nguyễn Hữu Nghĩa 13/09/1991 10.0 48.2 8.0   9.7   10.0 8.8   8.9   45.3  42.4  Fail

50 Trần Bích Ngọc 30/09/1991 10.0 56.4 13.0 8.0   8.4   10.0 6.6   46.0  44.5  Fail

51 Trần Thị Khánh Ngọc 15/06/1993 10.0 58.2 13.0 6.9   9.2   11.3 11.4 51.7  48.9  Improve

52 Mai Kim Ngọc 28/11/1993 65.0 53.1 8.5   6.9   9.6   10.8 9.1   44.9  48.5  Fail52 Mai Kim Ngọc 28/11/1993 65.0 53.1 8.5   6.9   9.6   10.8 9.1   44.9  48.5  Fail
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53 Võ Khắc Nguyên 12/10/1993 10.0 44.8 7.0   6.9   8.4   4.5   10.9 37.6  36.3  Fail

54 Võ Minh Nhật 21/01/1993 75.0 47.5 10.0 10.3 7.2   10.0 7.7   45.2  48.6  Fail

55 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 03/03/1993 30.0 60.0 14.0 11.4 10.4 10.0 11.7 57.5  55.3  Pass

56 ðặng Ngọc Tuyết  Nhi 23/08/1993 62.5 56.3 11.0 9.7   10.8 10.0 11.1 52.7  54.4  Pass

57 Phạm Thị Phương Như 18/01/1993 60.0 39.8 9.5   5.7   2.6   11.0 8.0   36.8  39.7  Fail

58 Lê Ngọc Quỳnh Như 02/07/1993 80.0 35.0 9.0   5.1   1.2   10.0 10.3 35.6  39.9  Fail

59 Lai Quân Như 25/09/1993 0.0 48.6 12.5 7.4   5.2   13.5 7.1   45.8  41.8  Fail

60 Ly Palna 24/10/1993 55.0 35.7 6.0   2.9   7.2   8.0   1.7   25.8  30.7  Fail

61 Nguyễn Hoàng Phúc 10/03/1993 60.0 51.6 9.0   5.7   4.4   7.5   11.4 38.0  42.9  Fail

62 ðỗ Hữu Phúc 27/11/1993 85.0 56.5 14.0 10.3 7.4   13.0 13.4 58.1  60.5  Pass

63 Lương Huỳnh Việt Phương 01/03/1993 62.5 69.3 14.0 13.1 10.6 16.0 12.9 66.6  66.7  Pass

64 Ngô Hoàng Phương 03/06/1993 55.0 49.8 10.0 7.4   8.0   12.0 13.4 50.9  51.1  Pass

65 Lý Mai Phương 26/02/1993 15.0 33.3 9.0   6.9   7.2   12.3 6.6   41.9  37.5  Fail

66 Trần Hoài Minh Phượng 03/06/1993 80.0 67.8 10.0 12.6 13.2 15.3 15.4 66.5  68.1  Pass

67 Nguyễn Hoàng Quân 25/12/1993 10.0 58.2 10.0 11.4 9.2   9.5   13.7 53.8  50.3  Pass

68 ðỗ Hiếu Trung Quân 20/10/1993 0.0 52.7 9.0   10.9 10.2 9.5   7.7   47.3  43.6  Fail

69 Lã Gia Quý 02/03/1993 70.0 44.3 10.5 7.4   10.2 12.5 4.9   45.5  47.7  Fail

70 Liêu Tú Quyên 01/12/1993 30.0 32.0 14.5 5.7   8.4   9.3   8.0   45.9  41.5  Fail

71 Trần Thị Diễm Quyên 10/01/1993 85.0 62.6 12.0 8.6   10.6 12.0 13.7 56.9  60.8  Pass

72 Lê Hồ Minh Tâm 21/11/1993 55.0 49.5 13.0 5.7   7.6   10.5 8.6   45.4  47.2  Fail

73 Hoàng Minh Phương Thanh 12/06/1993 90.0 65.5 11.5 12.6 9.2   13.5 15.1 61.9  65.4  Pass

74 Dương Thị Trúc Thanh 07/08/1993 90.0 65.6 14.5 12.0 8.0   14.5 13.7 62.7  66.0  Pass

75 Huỳnh Thị Thu Thảo 03/03/1993 35.0 52.8 6.5   10.9 7.6   9.5   10.0 44.5  45.2  Fail

76 Trần Lâm Phương Thi 21/07/1993 30.0 52.0 10.5 6.3   5.6   9.8   6.6   38.7  40.5  Fail

77 Vương Anh Thư 28/02/1993 95.0 58.7 13.5 10.9 8.4   11.5 11.1 55.4  60.0  Pass

78 Nguyễn Anh Thư 14/01/1993 10.0 45.3 9.0   10.9 10.6 10.5 7.7   48.7  44.1  Fail78 Nguyễn Anh Thư 14/01/1993 10.0 45.3 9.0   10.9 10.6 10.5 7.7   48.7  44.1  Fail
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79 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/12/1993 65.0 50.9 10.0 9.7   10.4 9.0   10.9 50.0  51.7  Pass

80 ðoàn Việt Thư 28/09/1992 60.0 36.5 10.0 8.0   7.6   8.8   10.0 44.4  44.3  Fail

81 Nguyễn Trần Minh Thuận 01/10/1991 52.5 41.0 9.0   9.1   5.8   11.0 8.6   43.5  43.9  Fail

82 Nguyễn Thanh Thủy 04/09/1993 10.0 45.0 8.0   7.4   7.4   13.3 8.0   44.1  40.9  Fail

83 Lê Anh Tiến 03/03/1991 57.5 51.9 5.0   10.3 11.4 7.8   6.3   40.7  44.6  Fail

84 Nguyễn Quốc Tình 20/08/1992 40.0 41.0 11.0 6.9   7.0   10.5 10.9 46.2  44.6  Fail

85 Mai Thị Ngọc Trâm 09/09/1993 60.0 41.5 9.0   9.7   6.2   11.5 9.7   46.1  46.6  Fail

86 Trương Thị Hồng Trâm 15/01/1992 80.0 33.8 8.0   6.3   8.8   10.0 7.4   40.5  43.1  Fail

87 Nguyễn Thụy ðài Trang 18/09/1992 80.0 51.2 10.0 8.6   12.8 11.0 7.7   50.1  53.3  Pass

88 Phạm Nguyễn Thụy ThanhTrúc 26/03/1993 100.0 58.5 14.5 11.4 9.2   14.5 11.1 60.8  64.2  Pass

89 Phạm Hoàng Thanh Trúc 08/11/1993 80.0 47.9 10.0 5.7   7.4   9.5   9.4   42.0  47.0  Fail

90 Nguyễn Hoàng Trung 10/03/1993 45.0 37.8 8.0   5.7   8.0   10.5 8.9   41.1  40.8  Fail

91 Cao Nhật Trung 22/08/1992 90.0 53.8 13.0 9.7   11.8 11.5 7.7   53.7  57.4  Pass

92 Mai Xuân Trường 03/03/1993 90.0 54.8 14.5 8.6   9.4   13.0 10.0 55.5  58.8  Pass

93 Châu Phạm Minh Tú 22/09/1993 82.5 46.0 9.5   8.0   10.6 10.0 7.1   45.2  49.1  Fail

94 Lê Thị Mỹ Tú 11/10/1992 30.0 37.8 7.5   7.4   8.6   11.5 10.3 45.3  42.3  Fail

95 Lê Quang Tú 24/08/1993 75.0 54.7 11.5 5.7   7.6   12.0 11.1 48.0  52.0  Fail

96 Vũ Tuấn Tú 03/06/1993 10.0 58.7 10.0 13.7 5.8   11.5 7.7   48.7  46.9  Fail

97 Huỳnh Nguyễn Thanh Tùng 22/03/1993 0.0 44.1 13.0 8.6   6.4   10.0 8.0   46.0  41.0  Fail

98 Nguyễn Thị Lam Tuyền 26/09/1991 70.0 41.8 12.0 8.0   10.4 13.0 6.9   50.3  50.5  Pass

99 Thị Tý 02/02/1990 60.0 40.3 11.0 5.1   6.0   12.5 5.1   39.8  41.9  Fail

100 Phan Lệ Hoàng Uyên 31/08/1992 80.0 47.8 8.5   4.6   5.6   12.5 6.9   38.0  44.2  Fail

101 Huỳnh Thanh Vi Uyên 17/11/1993 70.0 36.1 6.0   8.6   7.2   9.0   6.3   37.1  40.2  Fail

102 Nguyễn Mạch Thanh Xuân 13/01/1993 75.0 49.3 7.0   8.6   9.2   10.0 11.7 46.5  49.9  Fail

103 Trương ðỗ Hải Y 01/11/1992 25.0 46.0 5.0   4.6   6.0   10.0 4.6   30.1  32.8  Fail

Improve: Students must retake either the project or the Exam (Partly or wholy) in order to pass the level


